
LỊCH THI ĐẤU MÔN QUẦN VỢT 

HÔI THAO NGÀNH GIÁO DỤC LẦN THỨ 41 NĂM 2024 

(Từ ngày 07/11 – 09/11/2024) 

 

Thời gian Nội dung Trận đấu Sân Thi Đấu Ghi Chú 

Sáng 

7/11/2024 

Đơn nam dưới 39 tuổi  Thi đấu hết vòng bảng các bảng Sân Hoàng Việt  

Đôi nam trên 40 tuổi Thi đấu bảng A Sân Sở Giáo Dục  

Chiều 

7/11/2024 

Đơn nam dưới 39 tuổi Thi đấu các trận: Tứ Kết, Bán Kết, Chung Kết Sân Hoàng Việt  

Đôi nam trên 40 tuổi Thi đấu bảng B Sân Sở Giáo Dục  

Sáng 

8/11/2024 

Đôi nam dưới 39 tuổi Thi đấu vòng bảng Sân Hoàng Việt  

Đôi nam trên 40 tuổi Thi đấu các trận: Bán Kết, Chung Kết 
Sân Sở Giáo Dục 

 

Đôi nam – nữ Thi đấu bảng A  

Chiều 

8/11/2024 

Đôi nam dưới 39 tuổi Thi đấu vòng bảng Sân Hoàng Việt  

Đôi nam – nữ Thi đấu bảng B Sân Sở Giáo Dục  

Sáng 

7/11/2024 

Đôi nam – nữ Thi đấu các trận: Bán Kết, Chung Kết Sân Sở Giáo Dục  

    
- Ghi chú:  

- Tất cả các bảng BTC thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm và lấy các cặp nhất, nhì ở các bảng vào thi đấu tứ kết và bán kết ở 

các nội dung. 

- BTC sẽ trao huy chương cho các VĐV ở các nội dung: Đơn nam – Đôi nam dưới 39 tuổi – Đôi nam từ 40 tuổi trở lên vào 

chiều ngày 8/11/2024 (Khoảng 16h30 tại sân Sở Giáo Dục) 

- Các đoàn có gì thắc mắc về lịch Quần Vợt liên hệ đ/c: Phạm Huy Sâm - ĐT: 0972856032 

Bảng A ( ND Đơn Nam) 

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm 
Thắng / 

thua 
Hạng 

1 Nam ( TH – THCS – THPT Hoàng Việt)       

2 Hiếu (Nguyễn Du)       

3 Thảo (PGD Lắk)       

Bảng B ( ND Đơn Nam) 

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm 
Thắng / 

thua 
Hạng 

4 Chiến (PGD Krông Pắk)       

5 Phi ( TH – THCS – THPT Hoàng Việt)       



6 Lân (Nguyễn Thị Minh Khai)       

Bảng C ( ND Đơn Nam) 

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm 
Thắng / 

thua 
Hạng 

7 Trung (PGD Krông Bông)       

8 Thạch ( THPT BMT)       

9 Thành (Nguyễn Du)       

Bảng D ( ND Đơn Nam) 

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm 
Thắng / 

thua 
Hạng 

10 Lập (PGD Lăk)       

11 Hợi ( Phan Bội Châu)       

        

BẢNG A (Đôi Nam trên 40) 

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm 
Thắng / 

thua 
Hạng 

1 Hải + Chương (Sở GD)        

2 Tiến + Ân (Nguyễn Bỉnh Khiêm)        

3 Hà + Hợi ( Phan Bội Châu)        

4 Dũng + Phương ( Võ Nguyên Giáp)        

BẢNG B (Đôi Nam trên 40) 

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm 
Thắng / 

thua 
Hạng 

5 Qúy + Tuấn (THPT BMT)        

6 Hùng + Truyền (Sở GD)        

7 Tuyến + Tuấn ( DTNT Tây Nguyên)        

8 Mai + Thắng ( Nguyễn Công Trứ)        



 

 

BẢNG A (Đôi Nam – Nữ ) 

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm 
Thắng / 

thua 
Hạng 

1 Chiến + Ngoan (PGD Krông Pắk)       

2 Trung + Hà (PGD Krông Bông)       

3 Nam + Vương (Nguyễn Bỉnh Khiêm)       

BẢNG B (Đôi Nam – Nữ ) 

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm 
Thắng / 

thua 
Hạng 

4 Nam + Hà (PGD EaSúp)        

5 Vân + Bình (PGD Krông Pắk)        

6 Lượng + Hà (Trần Phú)        

7 Hải + Thảo (Sở GD)        

 

BẢNG (Đôi Nam dưới 39 tuổi ) 

TT Vận động viên 1 2 3 4 5 
Thắng / 

thua 
Hạng 

1 Cường + Nam (PGD EaSúp)        

2 Ngọc + Hải (PGD EaSúp)        

3 Nam + Phi (Hoàng Việt)        

4 Lập + Thao (PGD Lắk)        

5 Hiếu + Thành (Nguyễn Du)        

 

 


